KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B2 
Tên giáo viên: Hoàng Thị Thúy Nhung – Hoàng Thị Hoa 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 01/03 đến 05/03
Hoàng Thị Thúy Nhung
	Tuần 2
Từ 08/03 đến 12/03
Hoàng Thị Hoa
	Tuần 3
Từ 15/03 đến 19/03
Hoàng Thị Thúy Nhung
	Tuần 4
Từ 22/03 đến 26/03
Hoàng Thị Hoa
	Tuần 5
Từ 29/03 đến 02/04
Hoàng Thị Thúy Nhung
	Mục tiêu đánh giá

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: 
+ Cô đón trẻ với thái nhẹ nhàng, gần gũi, cưng nựng, tạo cảm giác yêu thích đi học ở trẻ sau kỳ nghỉ tết dài
+ Trẻ biết chào cô khi đến lớp, chào bố mẹ ông bà 
+ Chú ý mặc quần áo cho con theo thời tiết trong ngày
+ Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, phát tờ khai báo y tế cho PH để đảm bảo các yêu cầu khi nhận trẻ vào lớp 
* Thể dục sáng
- Hô hấp: Hít vào
- Tay: Đưa 2 tay lên cao
- Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước
- Chân: Nhún chân
- Bật: Tiến lùi 
	

	Trò chuyện
	* Trò chuyện về cảm xúc khi quay lại trường sau kỳ nghỉ tết và nghỉ dịch
Trò chuyện xem tranh ảnh, băng hình về ngày 8/3. 
+ Cho trẻ xem, đọc các các bài hát, bài thơ về ngày quốc tế phụ nữ 8/3
+ Tổ chức cho trẻ chơi đồ chơi theo nhóm: Lắp ghép, xếp hình. 
+ Các bài tập kỹ năng sống, 
+ Tổ chức các trò chơi dân gian cho trẻ, đọc cho trẻ nghe câu chuyện bài thơ về PTGT. 
+ Trao đổi, kết hợp với phu huynh sưu tầm tranh ảnh về các loại PTGT. 
-Trò chuyện trẻ biết chào bố mẹ, cô giáo khi vào lớp. Biết chào người thân, người lớn tuổi khi gặp người đường (MT67) 
- Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày (MT38) 
- Trò chuyện về một số hành vi tốt khi được hướng dẫn: Đeo khẩu trang khi ra đường và giao tiếp với mọi người, đi trời nắng biết đội mũ, che ô... (MT16) 

	MT67, MT38, MT16

	Hoạt động học
	T2
	Vận động
- VĐCB: Chạy chậm 60-80m 
- TCDG: Kéo co 

	Văn học
- Truyện: Kiến con đi ô tô (MT63) 

	Vận động
- VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng
- TCVĐ: Cáo và Thỏ 
	Văn học
- Thơ: Đi chơi phố 

	Vận động
- VĐCB: Đi trên ghế thể dục. Ném xa bằng 1 tay 

	MT63, MT39, MT100, MT106, MT35, MT98

	
	T3
	Làm quen với toán
- Nhận biết số thứ tự trong phạm vi 5 

	Làm quen với toán
- Phân loại đồ dùng theo 1 dấu hiệu cho trước 

	Làm quen với toán
- Nhận ra và sao chép QTSX của 3 đối tượng (MT39) 

	Làm quen với toán
- Xác định các buổi trong ngày: Sáng, trưa, chiều, tối 

	Làm quen với toán
- Gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả (MT35) 
	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
- Vẽ chân dung mẹ 
	Hoạt động tạo hình
- Tô nét và tô màu bức tranh 
	Hoạt động tạo hình
- Vẽ tàu hỏa 

	Hoạt động tạo hình
- Vẽ máy bay (MT100) 
	Hoạt động tạo hình
- Xé dán thuyền trên biển 
	

	
	T5
	Khám phá
- Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 

	Khám phá
- PTGT đường thuỷ 

	Khám phá
- PTGT đường sắt 

	Khám phá
- Một số biển báo GT đường sắt 


	Khám phá
- PTGT đường bộ 

	

	
	T6
	Âm nhạc
- Hát: Quà mùng 8-3
- Nghe:Mẹ yêu
- TC: Khiêu vũ cùng cô 

	Âm nhạc
- DH: Em đi chơi thuyền
- Nghe: Chiếc thuyền nhỏ
- TC: Đoán tên bạn hát 

	Âm nhạc
- VĐMH: Mời lên tàu lửa
- Nghe: Bài ca chiếc xe lửa
- TC: Đoán tên bạn hát 

	Âm nhạc
- DH: Đi đường e nhớ
- Nghe: Khúc hát an toàn giao thông
- TC: Tai ai tinh (MT106) 
	Âm nhạc
- VĐMH: Đi xe đạp
- Nghe: Những con đường em yêu
- TC: Đoán tên bạn hát (MT98) 
	

	Hoạt động ngoài trời
	Tuần 1:
* HĐ có chủ đích 
- Tham gia khu vui chơi: Tạo hình
- Quan sát cây bỏng
- HĐTT: Nhảy dân vũ toàn trường + LĐTT
- Tham gia khu vui chơi: Khám phá
- Quan sát thời tiết trong tuần
* Trò chơi:
- TCVĐ: Ếch thi tài. 
- TCDG: Lộn cầu vồng.
* Chơi theo ý thích: 
+ Chơi với phấn, chơi với cát, chơi với nước, chơi với sỏi, chơi với lá, chơi với vòng, chơi với bóng, cắp cua bỏ giỏ, làm con nghé ọ, làm con bướm, làm con ong…chơi câu cá, chơi, chơi ô ăn quan… 
+ Chơi đồ chơi ngoài trời. 
- Gieo hạt giống (MT28) 

Tuần 2:
* HĐ có chủ đích 
- Quan sát hoa cúc
- Quan sát thời tiết tháng 3
- HĐTT: Nhảy dân vũ toàn trường + LĐTT
- Tham gia khu vui chơi: Văn học
- Quan sát hoa đồng tiền 
* Trò chơi:
- TCDG: Luồn luồn tổ dế. 
- TCVĐ: Chuyền nước 
- TCDG: Bịt mắt bắt dê
* Chơi theo ý thích: 
+ Chơi với phấn, chơi với cát, chơi với nước, chơi với sỏi, chơi với lá, chơi với vòng, chơi với bóng, cắp cua bỏ giỏ, làm con nghé ọ, làm con bướm, làm con ong…chơi câu cá, chơi, chơi ô ăn quan… 
+ Chơi đồ chơi ngoài trời. 
- Làm thí nghiệm đèn lava (MT25) 

Tuần 3:
* HĐ có chủ đích 
- Tham gia khu vui chơi: Tạo hình
- Quan sát cây xoài 
- HĐTT: Nhảy dân vũ toàn trường + LĐTT
- Tham gia khu vui chơi: Khám phá
* Trò chơi:
- TCVĐ: Ai khéo hơn 
* Chơi theo ý thích: 
+ Chơi với phấn, chơi với cát, chơi với nước, chơi với sỏi, chơi với lá, chơi với vòng, chơi với bóng, cắp cua bỏ giỏ, làm con nghé ọ, làm con bướm, làm con ong…chơi câu cá, chơi, chơi ô ăn quan… 
+ Chơi đồ chơi ngoài trời. 
- Làm thí nghiệm đèn lava (MT78) 

Tuần 4:
* HĐ có chủ đích 
- Tham gia khu vui chơi: Văn học
- Quan sát cây hoa trạng nguyên
- HĐTT: Nhảy dân vũ toàn trường + LĐTT
- Quan sát vườn rau cải
- Quan sát khu để xe của giáo viên
* Trò chơi:
- TCDG: Bịt mắt bắt dê
- TCVĐ: Kéo co
- TCVĐ: Bé nhanh trí.
* Chơi theo ý thích: 
+ Chơi với phấn, chơi với cát, chơi với nước, chơi với sỏi, chơi với lá, chơi với vòng, chơi với bóng, cắp cua bỏ giỏ, làm con nghé ọ, làm con bướm, làm con ong…chơi câu cá, chơi, chơi ô ăn quan… 
+ Chơi đồ chơi ngoài trời. 
- Không bẻ cành bứt hoa (MT91) 

Tuần 5:
* HĐ có chủ đích 
- Quan sát biển báo giao thông ( Biển chỉ dẫn) gần trường
- HĐTT: Nhảy dân vũ toàn trường + LĐTT
- Tham gia khu vui chơi: Khám phá
- Quan sát biển báo giao thông ( Biển báo cấm) gần trường
* Trò chơi:
- TCDG: Bịt mắt đánh trống
- TCVĐ: Ai khéo hơn
* Chơi theo ý thích: Chơi với phấn, chơi với cát, chơi với nước, chơi với sỏi, chơi với lá, chơi với vòng, chơi với bóng, cắp cua bỏ giỏ, làm con nghé ọ, làm con bướm, làm con ong…chơi câu cá, chơi, chơi ô ăn quan… 
+ Chơi đồ chơi ngoài trời. 
- Tham gia khu vui chơi: Tạo hình: chơi với đất nặn. ( trẻ biết ấn dẹt, vuốt nhọn, bẻ loe, uốn cong) để làm ra chiếc lọ hoa (MT102) 

	MT28, MT25, MT78, MT91, MT102

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: 
+ Múa hát các bài về phụ nữ VN nhân ngày kỉ niệm 8/3 (T1) 
+ Cho trẻ cuốn nem (T2). 
+ Vẽ các PTGT (T3). 
+ Xây ngã tư đường phố (T4) 
* Các góc khác: 
+ Góc xây dựng: Lắp ghép phương tiện giao thông, Xây khu để xe, xây ngã tư đường phố.
+ Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, bán hàng.
+ Góc học tập: Cho trẻ chơi TC khoanh các số theo yêu cầu, nối số, nhận biết chữ số. 
Làm BT về so sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 10
Làm thí nghiệm với muối 
+ Góc âm nhạc: Trẻ thể hiện các bài múa, hát, biểu diễn thời trang, tổ chức sinh nhật, sự kiện, đóng kịch.
+ Góc thư viện: Làm sách chủ điểm, bé kể chuyện sáng tạo, làm rối các nhân vật trong truyện.
+ Kỹ năng sống: Dạy trẻ cách đan long mốt. Chăm sóc cây xanh: Lau lá cây, nhặt cỏ, tưới nước. 
+ Góc tạo hình: Vẽ, nặn, xé, dán các PTGT, gấp thuyền.
- Làm thiệp chúc mừng bà, mẹ, cô ngày 8/3 (MT72) 

+ Làm biển báo giao thông đèn xanh, đền đỏ, đèn vàng, xếp lắp ghép các PTGT ( T5) (MT103) 
	MT72, MT103

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Tiếp tục rèn trẻ các kỹ năng tự phục vụ trong giờ ăn như. 
+ Biết tên các món ăn hàng ngày và giá trị dinh dưỡng từ các món ăn đấy. Nhận biết được 1 số món ăn có lợi cho sức khỏe.
+ Tiết kiệm điện nước. Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy
Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. (MT17) 

+ Thực hiện một số quy định trong lớp học: Đi vệ sinh đúng nơi quy định khi nhìn theo biển chỉ dẫn (MT22) 
- Không để tràn nước khi rửa tay, tắt điện khi ra khỏi phòng (MT92) 
	MT17, MT22, MT92

	Hoạt động chiều
	* Tuần 1:
- Làm bưu thiếp tặng cô, bà, mẹ, chị 
-HĐTH: Trang trí cành hoa đào (T16 vở tạo hình)
- Truyện: Một phen sợ hãi (MT64) 
- Thứ 6: LĐTT: Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi.
Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan 

* Tuần 2:
- Chăm sóc cây xanh trong lớp, góc thiên nhiên.
- Làm bài LQVT: QS nhận biết (T8)
- Tổ chức cho trẻ tham gia cuộc thi: Siêu mẫu nhí 
- Thể dục: Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m trong 10 giây (MT5) 
- Thứ 6: LĐTT: Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi.
Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan 

* Tuần 3:
- Dạy hát: Đèn đỏ đèn xanh. 
- Làm bài LQVT: Nhận biết về PTGT.( T3)
- Truyện: Xe đạp con trên phố (MT80) 

- Tổ chức trẻ chơi với các NVL khác nhau để tạo ra các PTGT.
- Thứ 6: LĐTT: Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi.
Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan 

* Tuần 4:
- Làm bài LQVT: Tìm điểm khác nhau (T7)
- Thể dục: Bò dích dắc qua 5 điểm 
- Rèn trẻ 1 số kĩ năng tự phục vụ.
- Thứ 6: LĐTT: Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi.
Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan 
- Trẻ so sánh số lượng trong phạm vi 10. nói được bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn (MT34) 

* Tuần 5:
- Làm bài tập : Nhận biết về phương tiện giao thông ( T2)
- Ôn lại các bài thơ, câu truyện trong tháng. 
- HĐTH: Chắp ghép các hình thành PTGT 
- Rèn trẻ 1 số kĩ năng tự phục vụ.
- Thứ 6: LĐTT: Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi.
Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan 

	MT64, MT5, MT80, MT34

	Chủ đề - Sự kiện 
	Ngày quốc tế phụ nữ 8-3 
	PTGT đường thủy 
	Phương tiện giao thông đường sắt 
	Một số biển báo giao thông đường sắt 
	Bé phân loại các PTGT. 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
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